BẢNG MA TRẬN ĐỀ KTĐK CUỐI NĂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
NĂM HỌC: 2022 - 2023
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	TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ MINH
............................
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC: 2022 - 2023
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 4  

(PHẦN KIỂM TRA ĐỌC HIỂU)




                  Họ và tên: ......................................................... Lớp:..............
                I/ ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (7 điểm) Thời gian 35 phút
            Vời vợi Ba Vì

              Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày. Thời tiết thanh tịnh, trời trong trẻo, ngồi phóng tầm mắt qua thung lũng xanh biếc, Ba Vì hiện lên như hòn ngọc bích. Về chiều, sương mù tỏa trắng, Ba Vì nổi bồng bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng. Những đám mây nhuộm màu biến hóa muôn hình, nghìn dạng tựa như một nhà ảo thuật có phép lạ tạo ra một chân trời rực rỡ.

             Ôm quanh Ba Vì là bát ngát đồng bằng, mênh mông hồ nước với những Suối Hai, Đồng Mô, Ao Vua ... nổi tiếng vẫy gọi. Mướt mát rừng keo với những đảo Hồ, đảo Sếu ... xanh ngát bạch đàn những đồi Măng, đồi Hòn ... Rừng ấu thơ, rừng thanh xuân. Phơi phới ngày hội đua chen của cây cối. Lượn giữa những hồ nước vòng quanh đảo cao, hồ thấp là những con thuyền mỏng manh, những chiếc ca-nô rẽ sóng chở du khách dạo chơi nhìn ngắm. Hơn một nghìn héc-ta hồ nước lọc qua tầng đá ong mát rượi, trong veo, soi bóng bầu trời thăm thẳm, chập chờn cánh chim bay mỏi. Lác đác trong cánh rừng trẻ trung là những căn nhà gỗ xinh xắn. Tiếng chim gù, chim gáy, khi gần, khi xa như mở rộng mãi ra không gian mùa thu xứ Đoài. 

                                                                 Theo Võ Văn Trực

      Đọc thầm bài đọc trên rồi khoanh vào chữ cái đặt trư​​ớc câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
 Câu 1. Bài văn miêu tả cảnh đẹp Ba Vì vào mùa nào?

         A. Mùa xuân                                              B. Mùa hạ
         C. Mùa thu                                                 D. Mùa đông

Câu 2. Nhìn qua thung lũng xanh biếc những lúc trời trong, tác giả thấy Ba Vì giống như vật gì?

           A. Nhà ảo thuật.                
               B. Hòn ngọc bích.


C. Vị thần bất tử ngự trên sông.               D. Các ý trên đều sai.

Câu 3. Sự vật nào được so sánh như “nhà ảo thuật có phép lạ”?


A. Rừng cây.          
                          B. Những đám mây

            C. Hồ nước.
                                     D. Những con thuyền.

Câu 4. Tìm những chi tiết cho thấy vẻ đẹp đầy sức sống của rừng cây Ba Vì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5. Tìm và ghi lại các danh từ riêng có trong bài.

       Trả lời: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Câu 6. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?


A. lạ lùng, trong trẻo, thung lũng, thanh tịnh.


B. lác đác, trẻ trung, xanh ngắt, cây cối.


C. mênh mông, mướt mát, bồng bềnh, mát rượi.


D. bát ngát, chập chờn, xinh xắn, thăm thẳm.

Câu 7. Vị ngữ trong câu “Tiếng chim gù, chim gáy, khi gần khi xa như mở rộng mãi ra không gian mùa thu xứ Đoài.” là những từ nào?
          A. khi gần, khi xa như mở rộng mãi ra không gian mùa thu xứ Đoài

          B. mở rộng mãi ra không gian mùa thu xứ Đoài 

          C. như mở rộng mãi ra không gian mùa thu xứ Đoài

Câu 8. Từ nào dưới đây có thể thay thế cho từ “trong trẻo”: 


A. trong sáng.                                         
B. trong vắt


C. trong xanh                                        
D. Trong lành

Câu 9. Em hãy đặt một câu kể sau đó chuyển câu kể đó thành một câu cảm và một câu khiến.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Câu 10. Xác định Trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu “ Về chiều, Ba Vì nổi bồng bềnh như một vị thần bất tử ngự trên sông.” ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II) ĐỌC THÀNH TIẾNG:  (3 điểm)   

  (Yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm bài đọc, mỗi em đọc không quá 2 phút)

	           Giáo viên chấm 

         (Kí và ghi rõ họ tên)
	                      Giáo viên coi 

                      (Kí và ghi rõ họ tên)


	TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ MINH
............................
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 4
 (Phần đọc thành tiếng) 

Năm học: 2022 – 2023


I. Bài đọc: Thời gian đọc mỗi đoạn khoảng 1 phút.

- GV gọi HS đọc một đoạn của bài và trả lời 1 câu hỏi theo nội dung của đoạn vừa đọc. Không để 2 học sinh liên tiếp đọc trùng lặp đoạn.
Bài 1. “Trăng ơi từ đâu đến” (TV 4- tập2 – trang 107)
* Đoạn 1: Ba khổ thơ đầu

- Câu hỏi 1 : Trong ba khổ thơ đầu trăng được so sánh với những gì? 

- Gợi  ý trả lời: Trăng được so sánh với quả chín, mắt cá và quả bóng.

Bài 2. “Dòng sông mặc áo” (TV 4- tập 2 – trang 118)
* Đoạn 1: Từ đầu đến … “sao lên”

- Câu hỏi 1 : Màu sắc của dòng sông thay đổi thế nào trong đoạn văn này ? 

- Gợi  ý trả lời: Từ màu lụa đào (đỏ) sang màu xanh, màu vàng rồi nhung tím.

* Đoạn 2: Từ “rèm thêu” đến hết.

- Câu hỏi 2 : Màu sắc của dòng sông thay đổi thế nào trong đoạn này ? 

- Gợi ý trả lời : Từ màu nhung tím sang màu đen rồi màu áo hoa.

Bài 3. “Vương quốc vắng nụ cười” (TV 4- tập21 – trang 132)

* Đoạn 1: Từ đầu đến … “mỉm cười”

- Câu hỏi 1 : Tìm những chi tiết cho thấy cuộc sống ở vương quốc nọ rất buồn ? 

- Gợi  ý trả lời: Mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa chưa nở đã tàn, những gương mặt héo hon…

Bài 4. “Vương quốc vắng nụ cười” (Tiếp theo) (TV 4- tập 2 – trang 143)
* Đoạn 1: Từ đầu đến … “cười thành tiếng”

- Câu hỏi 1 : Cậu bé phát hiện ra những chuyện buồn cười ở đâu?

- Gợi  ý trả lời: Ngay tại chỗ của vua quan, Vua quên lau miệng, quan coi vườn thượng uyển ăn vụng táo…

Bài 5. Ăn "Mầm đá" (TV 4- tập 2 – trang 157)
* Đoạn 1: Từ đầu đến "Nghe có món lạ, chúa bèn sai Trạng dân lên"

- Câu hỏi 1 : Vì sao chúa Trịnh muốn ăn món "mầm đá'?

- Gợi  ý trả lời: Vì chúa ăn gì cũng không ngon miệng, thấy "mầm đá" là món lạ thì muốn ăn.

II. Hướng dẫn cho điểm:

1. Đọc thành tiếng: 2 điểm.

- Đọc đủ nghe, rõ ràng, lưu loát, bước đầu biết đọc với giọng biểu cảm, đọc đúng tốc độ (khoảng 90 tiếng/phút). Mỗi học sinh đọc không quá 2 phút: 1 điểm 

- Ngắt, nghỉ hơi hợp lí giữa các dấu câu, cụm từ; đọc đúng các tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

2. Trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm.

- HS trả lời đúng câu hỏi được 1 điểm.
Lưu ý:  GV cho điểm cần  căn cứ mức độ trả lời của học sinh để cho điểm không nhất thiết đúng hệt như gợi ý. 
	TR​​​ƯỜNG TIỂU HỌC TỨ MINH
	 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

Môn: Tiếng Việt - lớp 4

Năm học: 2022 - 2023
                        


PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả: (2 điểm)  Thời gian 20 phút

Bài viết: Trăng trên biển

            Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê tôi đã thấy nhiều. Duy trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Đẹp quá sức tưởng tượng! Màu lòng đỏ trứng mỗi lúc một sáng hồng lên, rất trong. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng nhẹ dần. Bầu trời cũng sáng xanh lên. Mặt nước lóa sáng. Cả một vùng nước sóng sánh, vàng chói lọi. Càng lên cao, trăng càng trong và nhẹ bẫng. Biển sáng lên lấp lóa như đặc sánh, còn trời thì trong như nước. 


II. Tập làm văn: (8 điểm)  Thời gian  40 phút 

     Đề bài. Tả một vật nuôi đáng yêu, gần gũi thân thuộc đối với em.

_______________________________________

	TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ MINH


	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI NĂM

MÔN : TIẾNG VIỆT -  LỚP 4

Năm học: 2022– 2023


I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (7 điểm)

Câu 1:  C (0,5 điểm)                                        
 Câu 2:  B  (0,5 điểm)
Câu 3:  B (0,5 điểm)                                         
Câu 4: Mướt mát rừng keo, xanh ngát bạch đàn, rừng ấu thơ, rừng thanh  

xuân, phơi phới ngày hội đua chen của cây cối, cánh rừng trẻ trung.  (1 điểm)

Câu 5:  Tam Đảo, Ba Vì, Suối Hai, Đồng Mô, Ao Vua, Hồ, Sếu, Măng, Hòn, Đoài (1 điểm)
Câu 6:  D (0,5 điểm).
Câu 7:  C (0,5 điểm)
Câu 8:  B  (0,5 điểm)
Câu 9: (1 điểm)
- HS đặt đúng câu kể: 0,5 đ.

- Chuyển câu kể thành câu cảm.(0,25 điểm)

- Chuyển câu kể thành câu cảm.(0,25 điểm

 Câu 10:  (1 điểm). 
           - TN: Về chiều
           - CN: Ba Vì 

           - VN: nổi bồng bềnh như một vị thần bất tử ngự trên sông.
II) HƯỚNG DẪN CHẤM VIẾT (10 điểm)
1) Chính tả: (2 điểm)

- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng, sạch, đẹp: 1 điểm
- Bài viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi chính tả) :1 điểm.

2) Tập làm văn (8 điểm)
     Bài viết đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

1) Mở bài: Đúng, phù hợp với yêu cầu của đề bài (1 điểm)
2) Thân bài: (4 điểm)
+ Nội dung bài văn đúng thể loại, đúng yêu cầu của đề bài: 2 điểm.

+ Sắp xếp các ý phù hợp, diễn đạt mạch lạc, thể hiện được cảm xúc khi tả: 2 điểm

3) Kết bài: 1 điểm
4) Chữ viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, trình bày sạch: 0,5 điểm
5) Dùng từ đúng, viết câu đúng ngữ pháp. (0,5 điểm)

6) Bài văn có nét sáng tạo. (1 điểm)
* Cách tính điểm: Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, về chữ viết, trình bày mà GV có thể cho các mức điểm cho phù hợp: 8 - 7,5 - 7 - 6,5 - 6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 ....
Điểm


Đ:……...


V:……...


C:………








